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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào bằng phân số ?
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 2: “Năm trăm ba mươi hai phần mười chín” viết là:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 3: Phân số  đọc là:
	A. “Hai trăm linh ba phần hai trăm linh tư”.

	B. “Hai trăm linh tư phần hai trăm linh ba”.

	C. “Hai trăm linh ba phần hai trăm bốn mươi”.

	D. “Hai trăm ba mươi phần hai trăm linh tư”.


Câu 4: Phân số nào sau đây chỉ phần chưa tô màu của hình dưới đây?
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	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Quy đồng mẫu số hai phân số  và  ta được hai phân số mới là  và .

	B. Mẫu số chung của hai phân số  và  là 48.

	C. Phân số  lớn hơn phân số .

	D. Rút gọn phân số  ta được phân số mới là .


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

	A. 22.
B. 24.
C. 26.
D. 30. 


Câu 7: Kết quả của phép tính:  là:
	A..
B..
C..
D. .


Câu 8: Trong các phân số sau: , phân số lớn hơn 1 là:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 9: 
	Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít các các đường kính là:
 cm;  cm; cm; cm và cm.
Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé?
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	A.  cm;  cm; cm; cm và cm.

	B.  cm;  cm; cm; cm và cm.

	C.  cm;  cm; cm; cm và cm.

	D.  cm;  cm; cm; cm và cm.


Câu 10: Có 3 lít nước, rót đều vào 5 cốc. Khi đó mỗi cốc có:
	A.  lít nước.

	B.  lít nước.

	C.  lít nước.

	D.  lít nước.


II. Phần tự luận
Bài 1: 
a) Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:


	b) Cho hai hình chữ nhật có cùng kích thước, được chia thành các phần bằng nhau và tô màu như hình vẽ.
Viết phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình bên và so sánh các phân số đó.
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..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2: 
a) Hoàn thành bảng sau:
	Phân số
	Đọc
	Tử số
	Mẫu số

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	
	Mười phần mười bảy
	
	

	
	
	66
	59


b) Quy đồng mẫu số các phân số sau:
	 và ;
	 và ;
	 và .


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	a) ;

	b) ;

	c) ;

	d) ;

	e) .


Bài 4: Lớp 5 có  số học sinh thích bóng bàn,  số học sinh thích bóng đá và  số học sinh thích bóng rổ. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 5 yêu thích nhất?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 5: Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.
Mẹ mua 6 cây kem, trong đó có 1 cây kem vani, 2 cây kem sô – cô – la, 2 cây kem đậu xanh và 1 cây kem dâu tây.
	a) Phân số chỉ số cây kem vani trong tổng số cây kem mẹ đã mua là ...

	b) Phân số chỉ số cây kem sô – cô – la  trong tổng số cây kem mẹ đã mua là ...

	c) Phân số chỉ số cây kem dây tây trong tổng số cây kem mẹ đã mua là ...


Bài 6: Việt đang chơi trò chơi dò đường. Biết rằng Việt chỉ được phép đi chuyển giữa các ô theo đường kẻ và chứa phân số bằng phân số . Em hãy giúp Việt tìm kho báu nhé.
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